
UBND TỈNI i NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN DÂN TỘC Dộc lập - Tu’ do - Hanh phúc

Số: yM 5 5  /BC-BDT Ninh Thuận, ngày ỒUL tháng ỉ ỉ năm 2022

BẢO CÁO
Ket quả công tác cải cách hành chính năm 2022 

và phương hưóng, nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện Công văn số 872/UBND-VXNV ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh 
về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ. Ban Dân tộc báo 
cáo kết quả công lác cai cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2023 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNII CẢI CÁCII HÀNH CHÍNH

1. v ề  Ke hoạch cải cách hành chính:
•

- Ngày 03/12/2021, Ban Dân tộc ban hành Ke hoạch số 1008/KH-BDT về 
cải cách hành chính năm 2022. Trong đó, Kc hoạch xác định 26 nhiệm vụ trọng 
tâm trên 07 nội dung cải cách hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 
don vị. Đốn nay, Ban Dân tộc đã thực hiện 26/26 nhiệm vụ trọng tâm (đạt 100% 
Kê hoạch năm).

- Chi bộ ban hành Ke hoạch số 05-KH/CB ngày 25/01/2022 về thực hiện 
Nghị quyết số 05-NỌ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "đẩy mạnh công tác cải 
cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025" để lãnh dạo, chỉ đạo toàn diện 
cơ quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

2. v ề  tổ chức chí đạo, điều hành cải cách hành chính:

- Trưởng Ban trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính; phân công 
Trướng các phong chuyên môn có trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác cải 
cách hành chính của Phòng được giao.

- Chi đạo các Phòng tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách 
hành chính một cách toàn diện, sát với thực tế; duy trì các cuộc họp giao ban của 
Lãnh đạo Ban hàng tuần, giao ban lãnh đạo các Phòng hàng tháng. Qua đó đánh giá 
kịp thời tình hình thực hiện Kc hoạch công tác của các Phòng và triên khai các chủ 
trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, ủy  ban nhân dân tỉnh đảm bảo sự thông suôt trong chỉ 
đạo, điều hành.

- Nhằm biểu dương khen thưởng nhừng tập thê, cá nhân có thành tích xuât 
sắc trong công tác cải cách hành chính, đồng thời thực hiện đạt hiệu quả cải cách 
hành chính, Ban Dân tộc ban hành Kc hoạch số 22/KH-BDT ngày 10/01/2022 vê 
phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2022; tăng cường năng lực 
quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong giải quyêt công việc thông 
qua việc ứng dụng các phần mềm quản lý, văn bản điện tử.
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3. Công tác kieni tra cải cách hành chính:

Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, Lãnh dạo Ban 
đã đưa nội dung kiểm tra vào nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, nhăm đánh giá kêt 
quả triển khai công tác cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn. Ban hành 
Kế hoạch số 09/KH-BDT ngày 05/01/2022 về kiểm tra việc châp hành kỷ luật, kỷ 
cương hành chính cơ quan năm 2022; Ke hoạch số 169/KH-BD r  ngậy 28/02/2022 
về kiếm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; Công văn sô 01/BD1-VP 
ngày 10/01/2022 về việc chỉ đạo tăng cường đây mạnh việc thực hiện ky luật, ky 
cương hành chính tại cơ quan gửi các phòng chuyên môn thực hiện; Ọuyêt định 
số 29/QĐ-BDT ngày 04/8/2022 về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỵ luật, 
kỷ cương hành chính; Quyết định sổ 35/QĐ-BDT ngày 16/8/2022 Quy chc hoạt 
động của Tổ Kiếm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính Ban Dân tộc; 
Quyết định số 26/QĐ-BDT ngày 04/8/2022 thành lập Tô triên khai các công việc 
liên quan đến công tác cải cách hành chính của Ban Dân tộc; I hông báo sô 
696/TB-BDT ngày 12/8/2022 phân công nhiệm vụ cụ thê cho Tô trưởng, Tổ phó 
và từng thành viên Tô triển khai các công việc liên quan đến công tác cai cách 
hành chính; Kế hoạch số 582/KH-BDT ngày 19/7/2022 triển khai thực hiện và 
phân công phụ trách cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, 1C 1, DDCI 
năm 2022 của Ban Dân tộc; Báo cáo số 806/BC-BDT ngày 09/9/2022 về kết quả 
thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương phướng, nhiệm 
vụ 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo số 823/BC-BDT ngày 14/9/2022 về kết quả 
thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III, năm 2022; Báo cáo sô 
869/BC-BDT ngày 27/9/2022 kết quả triển khai, thực hiện Quyết định sổ 
53/2021/ỌĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Uy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo số 
889/BC-BDT ngày 30/9/2022 về kết quả kiêm tra công tác cải cách hành chính 
năm 2022; Báo cáo số 1113/BC-BDT ngày 14/11/2022 về kết quả triển khai thực 
hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022.

Ban Dân tộc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nêu cao 
tinh thần trách nhiệm của người đứng dầu, đang viên, công chức trong thực hiện 
nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chông dịch bệnh Covid-19 
theo quy định của Bộ Y tế. Kết quả trong năm 2022, đơn vị không có công chức 
vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ; Tập trung giải quyêt 
các nhiệm vụ được ƯBND tỉnh giao đúng quy định, không có văn bản nhăc nhở 
trễ hạn.

4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính:

Ban hành Ke hoạch sổ 101/KH-BDT ngày 09/02/2022 về tuyên truyền cải 
cách hành chính năm 2022; Ke hoạch số 178/KH-BDT ngày 03/3/2022 về tuyên 
truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2022. Lãnh đạo Ban 
tô chức quán triệt, tuyên truyên công tác cải cách hành chính đên đội ngù công 
chức thông qua các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các buôi sinh hoạt hàng tháng.

II. KẾT QUẢ THỤC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế:
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- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022; 100% cán bộ, công chức 
ký cam kêt châp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 theo Cam kêt sô 
05/CK-BDT ngày 05/01/2022.

- Ban hành Ke hoạch số 12/KỈI-BDT ngày 07/01/2022 về kiểm tra văn bản 
quy phạm pháp luật của Ban Dân tộc năm 2022; Ke hoạch số 13/KH-BDT ngày 
07/01/2022 về rà soát, hệ thống hoá vãn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 
ngành năm 2022; Kố hoạch số 102/K1Ỉ-BDT ngày 09/02/2022 về theo dõi, thi 
hành pháp luật năm 2022.

- Tham mưu Ban Chấp hành Dảng bộ tỉnh khóa XIV ban hành 01 Nghị 
quyết1; HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết2; UBND tỉnh ban hành 01 Quyết 
định3 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 
từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Thực hiện cung cấp thông tin theo Quyết định số 22/QĐ-BDT ngày 
20/7/2018 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Ban Dân tộc; thực 
hiện Lịch tiếp công dân cua Lãnh đạo Ban Dân tộc định kỳ hàng tháng đúng quỵ 
định theo Thông báo số 13/TB-BDT ngày 04/01/2022. Thực hiện tốt các quy chế 
về tiếp công dân, giải quyct kịp thời đơn thư, khiêu nại, tô cáo của đông bào dân 
tộc thiếu số trong tỉnh liên quan đến lình vực công tác dân tộc và thực hiện chính 
sách dân tộc, phát huy dân chủ cơ sơ. Phối họp với các Sở, ngành giải quyết công 
việc liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thicu sô.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Ban hành Quyết định số 61/QĐ-BDT ngày 30/12/2021 về ban hành Ke 
hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Ke hoạch số 1099/KH- 
BDT ngày 29/12/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022.

- Số thú tục hành chính thuộc ihẩm quyền giải quyết của Ban: 02 thủ tục. 
'Prong năm 2022, Ban Dân tộc tiếp nhận 1 ] hồ sơ từ UBND các huyện, thành phổ 
gửi về đề nghị công nhận và đưa ra khỏi danh sách Người có uy tín trong đông 
bào dân tộc thiếu số năm 2022. Đơn vị dã tông hợp và giải quyct trả 100% hô sơ 
dúng hạn theo quy định.

- Thực hiện niêm yết công khai dầy dủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giai quyết tại cơ quan và Trang thông tin điện tử cơ quan. Trong năm 2022, không 
có phản ánh, kiến nghị của người dân, tô chức liên quan đên quy định thủ tục hành 
chính thuộc thấm quyên giải quyct của Ban Dân tộc.

1 Nghị quyết số  1 9 -N Q /T U  ngày 2 5 /0 1 /2 0 2 2  về  phát triển kinh tế - xã hội v ù n g  đ ồ n g  bào dân tộc  th iểu số  và m iền  

núi đốn năm 2 0 2 5 ,  định hư ớ n g  đên nãm 2 0 3 0 .
■ ỉsMiị quyết số  0 4 '2 0 2 2 /N Ọ - H Đ N D  ngày 3 0 /6 /2 0 2 2  Q uy  định nguyên tắc, tiêu chí. định m ức phân bô vôn ngân  
sách nhà nước truna hạn và hàng năm thực hiện C h ư ơ n g  trình mục tiêu quôc  gia phát triên kinh tê -xã  hội vùng  
dồim  bào dân tộc thiểu số  và m iền núi giai đoạn 2 0 2 1 - 2 0 3 0 .  giai đoạn I: từ năm 2021  đên năm 2 0 2 5  trên địa bàn 
tinh Ninh Thuận; N gh ị quyết số  4 8 / N Q - H Đ N D  ngày 3 0 /8 /2 0 2 2  về phật triển kinh tế - xã hội vù n g  đồ n g  bào dân 
tộc thiếu số  và m iền núi tinh Ninh Thuận đến năm 2 0 2 5 ,  định hướng đôn năm 2 0 3 0 .
’ Quyết định số  3 4 / 2 0 2 2 /Q Đ - U B N D  ngày 0 6 /7 /2 0 2 2  Q uy  định nguyên tác, tiêu chí,  định mức phân bổ vốn ngân  
sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện C h ư ơ ng  trình m ục tiêu quốc  gia phát triện kinh tê - xã hội vùng  
đồng bào dân tộc thiều số  và m iền núi giai đoạn 2 0 2 1 - 2 0 3 0 .  giai đoạn I: từ nãm 2021  đên năm 2 0 2 5  trên địa bàn 

lính Ninh Thuận.
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3. Cải cách tố chức bộ máy:

- Phổi hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sô 
05/2022/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tô chức của Ban Dân tộc.

- Ban hành Quyết định số 09/ỌĐ-BDT ngày 02/3/2022 quy định chức năng, 
nhiệm vụ, biên chế công chức và mối quan hộ công lác giữa Văn phòng và Phòng 
Kc hoạch - Chính sách; Quyết định số 10/QD-BD1 ngày 08/3/2022 vê việc phân 
công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Dân tộc.

- Thực hiện nghiêm công tác quy hoạch cán bộ: Ban hành Kè hoạch sô 
347/KH-BDT ngày 04/5/2022 về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ
2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026- 
2031 và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp; Quyết định số 13/ỌĐ-BDT ngày 17/5/2022 
về phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ Trưởng, Phó phòng nhiệm kỷ 2020-2025,
2021-2026; Quy hoạch cán bộ Trưởng, Phó phó phòng thuộc Ban Dân tộc nhiệm 
kỳ 2025-2030, 2026-2031 và dịnh hướng nhiệm kỳ kể tiếp.

- Thực hiện tốt việc luân chuyển vị trí công tác của công chức trong nội bộ 
cơ quan theo Ke hoạch sổ 459/KH-BDT ngày 09/06/2022 của Ban Dân tộc vê 
việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Ban Dân tộc, năm 2022. I hco 
đó, Ban Dân tộc chuyên đôi 03 vị trí công chức theo Kê hoạch dê ra.

4. Cải cách chế độ công vụ

Ban Dân tộc tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dưng phần 
mềm đánh giá công chức, viên chức theo yêu câu của UBND tỉnh, tô chức đánh 
giá, phân loại theo quy định. Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức được 
thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định sổ 44/2020/QĐ-ƯBND ngày 
29/10/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bố sung một sổ điều của Ọuy chê đánh 
giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; từng công chức lự nhận xét 
đánh giá bản thân và thực hiện đánh giá chéo giừa công chức với công chức, giữa 
lãnh đạo phòng chuyên môn với công chức và ngược lại. Sau đó, Lãnh dạo Ban 
tổ chức đánh giá dổi với toàn thể công chức các phòng chuyên môn và kêt thúc 
việc đánh giá vào ngày 16 hàng tháng và quý theo quy định. Quá trình thực hiện 
đánh giá công chức đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, không 
có thắc mắc xảy ra.

5. Cải cách tài chính công
- Thực hiện Nghị định sổ 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Ban Dân tộc ban 

hành Quyết định số 01/QĐ-BDT ngày 05/01/2022 ban hành Ọuy chế chi tiêu nội 
bộ của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận; các chính sách về nâng lương thường xuyên, 
trước hạn và các chế độ theo lương đúng quy định.

- Thực hiện công khai thu - chi tài chính theo quy định cua pháp luật, dơn vị 
đã ban hành các văn bản như: Quyêt định sô 06/QĐ-BDT ngày 26/01/2022 vê việc 
công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022; Quyết định số 07/QĐ-BDT ngày 
17/02/2022 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021; Công văn



sô 330/BDT-VP ngày 25/4/2022 vê công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi 
ngân sách Ọuý 1 năm 2022; Công vãn số 578/BDT-VP ngày 18/7/2022 về công 
khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý II năm 2022; Công văn số 
1022/BDT-VP ngày 31/10/2022 về công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi 
ngân sách Quý III năm 2022.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tính minh bạch và 
quyền giám sát của mỗi công chức; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng và tiết 
kiệm tối đa kinh phí được cấp hàng năm và tài sản của cơ quan. Triến khai việc 
mua sắm tài sản tập trung năm 2022 theo đúng quy định.

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện từ, Chính phủ số:

a) Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 
CO' quan:

- Ban hành Kế hoạch số 1108/KH-BDT ngày 31/12/2021 về phát triển 
chính quyền số và bao dam an toàn ihông tin mạng cúa Ban Dân tộc năm 2022; 
Ke hoạch số 720/KH-BDT ngày 18/8/2022 về việc phát động Phong trào thi đua 
“Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” của Ban Dân tộc; Quyết định số 27/QĐ- 
BDT ngày 04/8/2022 về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ban 
Dân tộc tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 28/QĐ-BDT ngày 04/8/2022 về việc ban 
hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc 
tinh Ninh Thuận; Quyết định số 55/QD-BDT ngày 18/10/2022 về việc thành lập 
Ban Chỉ đạo chuyến đôi số của Ban Dân tộc;

- Triển khai xây dựng mở rộng hệ thống thông tin cơ sở dừ liệu về công tác 
dân tộc tỉnh Ninh Thuận, đồng thời chú trọng nâng cấp phát triên hạ tâng kỹ thuật 
tại co quan. Duy trì tốt Trang thông tin điện tử; phần mềm quản lý văn bản; phần 
mềm đánh giá cán bộ, công chức tại cơ quan; Hệ thông thông tin báo cáo kinh tê
- xà hội tỉnh Ninh Thuận; Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

- Ban Dân tộc đà cập nhật 02 thú tục hành chính trên cổng Dịch vụ công, 
được thực hiện dịch vụ công mức độ 4; 100% thủ tục được tích hợp đông bộ trên 
Công dịch vụ công của tỉnh.

- Lãnh đạo Ban đã triển khai thông tin tuyên truyền phản ánh hiện trường 
phục vụ phát triểp đô thị thông minh tỉnh Ninh Thuận. Cung cấp thông tin đâu 
mối lành dạo, công chức theo dõi, tiếp nhận xử lý phản ánh hiện trường thuộc 
phạm vi quảrí lý của đơn vị. Kịp thời trả lời phản ánh của người, doanh nghiệp 
khi có ycu

b) Việc xây dựng, duy trì, cải tiến I lệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuân quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan:

Ban hành Ke hoạch số 1107/KH-BDT ngày 31/12/2021 về triển khai áp 
dụng, duy trì và cải tiến Ilộ thống quản lý chất lượng theo Tiêu thuân quôc gia 
TCVN ISO 9001: 2015 năm 2022; Quyết định số 30/QĐ-BDT ngày 04/8/2022 về 
việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và Tổ giúp việc ISO thực hiện hệ thông quản lý 
chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Tô chức khảo sát
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mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân dối với việc cung cấp dịch vụ công, thực thi 
công vụ của công chức thuộc Ban Dân tộc.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong năm 2022, Ban Dân tộc đã hoàn thành công việc nhiệm vụ cai cách 

hành chính theo kế hoạch đề ra; kịp thời tuyên truyền đến toàn thể công chức các 
văn bản về cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tôt công tác cải cách thè chê, 
cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tô chức 
và cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Irong hoạt dộng 
chuyên môn; duy trì và nâng cao chât lượng hoạt động I rang thông tin điện tử 
của Ban.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NH1KM v ụ  NĂM 2023
1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền phổ biến kịp thời đến công chức, viên 

chức các văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan đên cai cách hành chính.
2. Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cua 

dơn vị; quan tâm tạo điều kiện đê cán bộ công chức tham gia các lớp dào lạo, bôi 
dưỡng tập huấn.

3. Duy trì thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan thực hiện dân 
chủ công khai, minh bạch tài chính công trong các đợt sinh hoạt định kỳ góp phần 
thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong chi tiêu hành chính của đơn vị.

4. Tiểp tục triển khai thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng ISO 9001 
trong thực hiện giải quyết công việc cùng như trong công tác cải cách hành chính 
tại cơ quan. Duy trì tốt Trang thông tin diện tử, phân mêm quản lý văn bản, phân 
mềm đánh giá cán bộ, công chức tại cơ quan, thực hiện chính quyên diện tứ, chính 
quyền số.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 
2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Ban Dân tộc gửi Sở Nội vụ tông 
hợp./.

(Kèm theo các Phụ lục kết quả chi tiêt)

RƯỞNG BAN
- Sỏ' N ộ i  vụ:

- L ã n h  đ ạ o  B a n ;

- L ư u: V T .  V P .



ƯBND TỈNH NINH THUẬN 
BAN DÂN TỘ C

C Ộ N G  H Ò A XÃ HỌI C H Ủ  N G H ĨA  V IỆT NAM  
Đ ộc lập - T ự  do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC THÓNG KÊ SÓ LIỆU BÁO CÁO CAI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỊNH KỲ
(Ban hành kèm theo Báo cáo soẶịs^3 /BC-BD T ngàvpib thảng 9 năm 2022 của Ban Dán tộc)

PHỤ LỤC 1 - CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC

STT Chĩ tiêu thống kê
(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Kết quả thống kê Ghi chú

Đon vị tính Số liệu

1. Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành (Ket luận, chỉ thị, công 
văn chì âạo. quản triệt)

Văn bản 39

2. Tỷ lệ hoàn thành Ke hoạch CCHC năm (Lũy kê đèn thời điêm báo 
cáo)

% 100

2.1. Số nhiệm vụ đề ra trons kế hoạch Nhiêm vu 
•

26

2.2. Sổ nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ 26

3. Kiểm tra CCHC 0

3.1. Số sở, ngành đã kiếm tra Cơ quan, đơn vị

3.2. Số UBND cấp huyện đã kiểm tra Cơ quan, đơn vị

3.3. Tỷ lệ xử lý các vấn đề phát hiện qua kiếm tra %

3.3.1. Số vấn đề phát hiện qua kiếm ìra Vấn đề

3.3.2. Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong Vấn đề



STT Chỉ tiêu thống kê Kết quả thống kê Ghi chú

(Sử dụng trong kỳ bảo cảo hàng quỷ, 6 tháng, 9 tháng, năm) Đơn vị tính Số liệu

4. Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về tuyến dụng, quản 
lý, sử ciụng công chức, viên chức và tô chức bộ máy (thuộc thâm 
qưvển của Sơ Nội vụ)

4.1. Số cơ quan, đơn vị được thanh tra %

4.2. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc thực hiện kết luận thanh tra %

5. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 0

5.1. Tồng số nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ

■ 5.2. Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúns hạn Nhiệm vụ

5.3. Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưns quá hạn Nhiệm vụ

5.4. Số nhiệm vụ quá hạn nhưne chưa hoàn thành Nhiệm vụ

6. Khảo sát sụ hài lòng của ngiròi dân, tô chức Có = 1; Không = 0

6.1. Số lượns phiếu khảo sát Số lượng
_____ —1

6.2. Hình thức khảo sát Trực tuyển = 0 
Phát phiếu = I 

Kêt hợp = 2
1.........  ...

Tổ chức đối thoại của lãnh đạo vói ngưòi dân, cộng đông doanh 
nghiệp

Không=0 
Có = 1

1 Phối họp



PHL LỤC 2 - CẢI CÁCH THE CHÉ

STT Chỉ tiêu thống kê Kef quả thống kê Ghi chú
(Sử dụng trong ky báo cáo hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) Đơn vi tính 

•
Số liệu

1. Tổng số VBQPPL do địa phưong ban hành Văn bản
■

1.1. Số VBQPPL do cấp tinh ban hành Vãn ban 03

1.2. Số VBQPPL do cấp huvện ban hành Văn bản

1.3. Số VBQPPL do cấp xã ban hành Văn bản

2. Kiểm tra, xử lý VBQPPL

2.1. Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền của cấp tỉnh Văn bản

2 2 Tỷ lệ xử lý VBQPPL sau kiểm tra %

9 0 Ị Tổns sổ VBQPPL cần phải xử lý sau kiểm tra Văn bản

2.2.2. Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong Văn bản

3. Rà soát VBQPPL

Ị 3.1. Số VBQPPL đã rà soát thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Văn bản

3.2. Tỷ lệ xử lý VBQPPL sau rà soát %

3.2.1. Tổng số VBQPPL cần phái xử lý sau rà soát Văn bản

! 3.2.2. Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong Văn bản



PHỤ LỤC 3 - CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Chỉ tiêu thống kê
(Sử dụng trong kỳ’ báo cáo hàng quỷ, 6 thảng, 9 tháng, năm)

Kết quả thống kê Ghi chú

Đon vị tính Số liệu

1. Thống kê TTHC 02

1.1. Số TTHC đã được phê duyệt phương án đơn giản hóa Thù tục

1.2. Số TTHC công bố mới Thủ tục
-

1.3. SỔ TTHC bãi bo. thay thế Thủ tục

1.4. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa phươns Thủ tục 02

ì .4.1. So TTHC cấp tinh (Bao vỏm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) Thu tục

1.4.2. So TTHC cắp huyện (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) Thu tục

1.4.3. Sô TTHC câp xã (Bao gôm cà TTHC của cơ quan ngành dọc) Thù tục

2. Thực hiện CO’ chế một cửa, một cửa liên thông

2.1. Số TTHC liên thòng cùng cấp Thủ tục

2.2. Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền Thú tục

2.3. Số TTHC đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ khône phụ thuộc vào 
địa giới hành chính.

Thú tục

3. Kết quả giải quyết TTHC

3.1. Tỷ lệ hồ sơ TTÍ ỈC do các sở. ngành tiếp nhận được eiai quvết đúng 
hạn

%
100

3.1.1. TôniỊ sô hô sơ TTHC đù íỊÌai quyêt xong Hồ sư 11
? / ? Sô hô sơ TTIỈC ' íỊÌíii C/IIVỠI đihìíỊ hạn lỉô sơ 1 1

1 3 *7 Tỷ lệ hồ sơ TTỈ ỈC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyêt %



STT Chỉ tiêu thống kê Kết quả thống kê Ghi chú
(Sử dụng Trong kỳ báo cáo hàng quỷ, 6 tháng, 9 tháng, năm) Đon vị tính 1 số  liệu

3.2. ì. Tông sổ hô SO' TTHC đã giai quvêl xoniỊ Hô sơ

? 7 2 Số ho sơ TTHC giai quyết đúng hạn Hô sơ
õ .  ■ 5.5. Tỷ lệ hồ sơ TTI 1C do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng 

hạn
%

3.3.1. Tông so hồ sơ TTHC đã giai quyết XOHÌỊ Hồ sơ

3.3.2. So hồ sơ TTtìC giái quyết đủng hạn Hô sơ

3.4. Tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nehị (PAKN) về quy định TTHC % 0

3.4.1. Tổng sổ PAKN đã tiếp nhận (trực liếp hoặc do cơ quan cỏ tham quyền 
chuyên đên)

PAKN '

3.4.2. So PA KN đã giài quyết xong PAKN 0



PHỤ LỤC 4 - CẢI CÁCH TÔ CHỨC BỘ MÁY

STT Chỉ tiêu thống kê
(Ã? dụng trong kỳ báo cảo hàng quỷ, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Kết quả thống kê Ghi chú

Đơn vị tính Số liệu

1. Sắp xếp, kiên toàn tố chức bộ máy
1.1. Tỷ lệ sở, ngành đã hoàn thành việc săp xêp các phòng chuyên 

môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ
% 100

1.2. Tỷ lệ ƯBND cấp huyện đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng 
chuvên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ

%

1.3. Số lượrm các ban quản lý trực thuộc UBND câp tỉnh Ban
1.4. Số tổ chức liên ngành do cấp tỉnh thành lập Tổ chức
1.5. Tổng số đơn vị sự nghiệp côns lập (ĐVSNCL) tại địa phương Cơ quan, đơn vị
1.5.1. So ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh Cơ Lịitun. đơn vị
1.5.2. Số Đ VSNCL thuộc sở, ngành và tương đương Cơ quan, đơn vị

1 1.5.3. Sô ĐVSNCL thuộc ƯBND câp huyện Cơ quan, đơn vị
1 1.5.4. Tỷ lê ĐVSNCL đã cắt giảm so với năm 2015 %

2. Số liêu về biên chế công chức
2.1. Tổns sỏ biên chế được giao trone năm Người 15
2.2. Tông sô biên chê có mặt tại thời điêm báo cáo Người 14

2.3. Số hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan, tô chức hành 
chính

Người 3

2.4. Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người i  0
2.5. Tỷ lê phân trăm biên chê đã tinh giản so với năm 2015 % 12.5

3. Số ngưòi làm việc hưỏng lirong từ  NSNN tại các đơn vị sự 
nghiêp công lâp

! 3.1. Tổng số naười làm việc được aiao N gười
3.2. Tôn2 số neười làm việc có mặt tại thời diêm báo cáo X - ■Người
J.3. Số người đã tinh eián trona kỳ báo cáo Người
3.4. Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015 %



PHỤ LỤC 5 - CẢI CÁCH CHÉ ĐỘ CÔ NG  vụ 
• • • •

STT Chỉ tiêu thống kê
(Sứ dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, ố tháng, 9 tháng, năm)

Kốt quả thống kê Ghi chú

Đơn vị tính Số liệu

1. Vị trí việc làm của công chức, viên chức 1
! Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí việc 

làm theo quv định
Cơ quan, đơn vị 1

1.2. Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy 
đinh

Cơ quan, đơn vị

1.3. Số cơ quan, tồ chức có vi phạm trona thực hiện vị trí việc làm 
phát hiện qua thanh tra

Cơ quan, đơn vị

2. Tuyển dụng công chức, viên chức 0
2.1. Số côns chức được tuyên dụng (thi tuyên, xét tuyên) Người
2.2. Số công chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt Người
2.3. Số cán bộ, côna chức cấp xã được xét chuyên thành côna chức 

cấp huyện trở lên.
Người

2.4. Số viên chức được tuyền dụns (thi tuyển, xét tuyên) Người
2.5. Số viên chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt Người
3. Số lượng lãnli đạo quản lý đưọc tuyển chọn, bo nhiệm thông qua 

thi tuyên (Lũy kế từ đâu năm)
Người 0

4. Số lưọng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (cả về Dung và 
chính quyển).

0

4.1. Số lãnh đạo cấp tinh bị kỷ luật. Người ----------------------------
4.2. Số lãnh đạo cấp sở, ngành và ƯBND cấp huyện bị kỷ luật. Người
4.3. Số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành và ƯBND cấp huyện bị 

kỷ luât.
Người

4.4. Số nsười làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị SNCL 
bị kỷ luật.

Người



PHỤ LỰC 6 - CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

STT Chỉ tiêu thống kê
(Sỉ? dụng trong kỳ' bảo cáo hàng quý, 6 tháng, 9 thảng, năm)

Kết quả thống kê Ghi chú

Đon vị tính Số liệu

1- Tỷ lệ thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công o//o
Sỏ’ kế hoạch và 
đầu tư phu 
trách

1.1. Kế hoạch được giao Triệu đồng

1.2. Đã thực hiện Triệu đồng

2. Thực hiện tự chủ tài chính của đon vị sự nghiệp (ĐVSN) tại địa 
phương (lũy kế đèn thời điẻm báo cáo)

Sỏ- Tài chính 
phụ trách

2.1. Tổng số ĐVSN công lập tại địa phương Đơn vị

2 Số ĐVSN tự bào đảm chi thường xuvèn và chi đầu tư Đơn vị

c*. Sổ ĐVSN tự bảo đam chi thường xuyên Đon vị 1ri Số ĐVSN tự báo đảm inột phần chi thường xuyên Đơn vị

2.4.1. Sổ ĐVSN tự bao đum lừ 70% - dưới 100% chi thường xuyên Đơn vị

2.4.2. So ĐVSN tự bao đum từ 30% - dưới 70% chi thường xuyên Đơn vị

2.4.3. So ĐVSN tự bao đảm lừ 10% - dưới 30% chi thường xuyên Đo n vị

'Ô<N Số ĐVSN do Nhà nước báo đảm chi thường xuyên Đơn vị

2.6. Sô lượng ĐVSN đã chuyên đôi thành công ty cô phân (lũy kê 
đên thời điêm báo cáo)

Đon vị



PHỤ LỤC 7 - XÂY DỤNG VÀ PHÁT TRIÊN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QƯYÈN SÓ

STT Chí tiêu thống kê
(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quỷ, 6 ỉháng, 9 tháng, năm)

Kết quả thống kê Ghi chú

Đon vị tính Số liệu

1. Cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản mói nhất
Chưa = 0 

Hoàn thành = 1
1

2. Xây dựng và vận hành Hệ thông họp trực tuyên
Liên thông 2 cấp: Từ UBND tỉnh - ì 00% UBND các huyện.
Liên thông 3 cấp: Từ UBND tỉnh - ì 00% UBND cắp huyện, cấp xã.

Chưa có = 0
2 cấp = 1
3 cấp = 2

Dana chờ ƯBND 
tỉnh triển khai 

thực hiện chính 
thức

3. Tỷ lệ báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua Hệ thông thông tin háo cáo quôe gia % 100

4. Triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích họp dùng chung (LGSP).
Chưa = 0 

Đang làm = 1 
Hoàn thành = 2

1

5. Sô liệu vê trao đôi văn bản điện tử

5.1. Thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp 
tỉnh đến cấp xã

5.1.1. Tỷ lệ sở, ngành đã kêt nôi, liên thông với UBND tỉnh %

5.1.2. Tỷ lệ UBND câp huyện đã kết nôi, liên thông với UBND tỉnh %

5.1.3. Tỷ lệ UBND câp xã  đã kêt nôi, liên thông với UBND huyện. %
--------------------------------

5.2. Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của địa phương (Chi thống kê tỷ lệ văn bủn được gửi 
hoàn toàn dưới dạng điện tử; sử dụng chừ kí’ so, chứng thư sổ và gửi trên môi trường 
điện tư).

%



STT Chỉ tiêu thống kê Kết quả thống kê Ghi chú

(Sử dụng trong kỳ báo cảo hàng quý, 6 tháng, 9 thảng, năm) Đơn vị tính Số liệu

5.2. ỉ. Tỳ lệ sử dụng văn ban điện từ cùa các sơ. ban, ngành câp tỉnh
% 95

(Trừ các văn bản 
dưới dạng MẠ T)

5.2.2. Tỷ lệ sử dụng văn ban điện tử cùa UBND câp huyện %

5.2.3. Tỷ lệ sử dụng văn ban điện tư của UBND cáp xã %

5.3. Xây dựng, vận hành Hệ thốns thôna tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh

5.3.1. Tỷ lệ sở, ngành đã kêt nôi liên thông với Hệ thông %

5.3.2. Tỷ lệ đơn vị cấp Iniyện đã kết nổi liên thông với Hệ thông % ------------------------- Ị
5.3.3. Tỷ lê đơn vi cắp xã đã kết nổi liên thòng với Hê thống %

\ 6. Cung câp dịch vụ công trực tuyến

6.4. Tỷ lệ TTHC đu điều kiện được cunu cấp trực tuyên mức độ 3 %

6.4.1. Tổng sổ TTHC đu điểu kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 Thù tục

6.4.2. Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 Thủ tục

6.4.3. Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến Thủ tục

6.5. Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 % 100

6.5.1. Tổng số TTHC đù điều kiện cung cắp trực luyến mức độ 4 Thu tục 02

6.5.2. Số TTHC daníị cung cấp trực tuyến múc độ 4 Thu tục 02 i

6.5.3. Số TTHC đang cimíỉ cáp trực luyến mức độ 4 có phái sinh hồ sơ nộp trực tuyên Thù tục

6.6. Tỳ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp. công khai trên Công 
DVC quốc gia

% 100

6.6.1. Tông số TTHC đaníỊ cumr cấp trực luyen mức độ 3 VCI 4 cua địa phương Thù tục 02



STT Chí tiêu thống kê
(Sử dụng trong kỳ’ báo cảo hàng quỷ, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Kết quả thống kê Ghi chú

Đon vị tính Số liệu

6.6.2. Số TTHC cung cấp trực luyến mức độ 3 vù 4 đã tích hợp, công khui trên Công Dì ( 
quác gia

Thủ tục 02

6.7. Tỷ lê hồ sơ TTHC được liếp nhận trực luyến mức độ 3 và 4 (Chì ihống ké đối với 
các TTHC mức đô 3 và 4 có phát sinh hô sơ)

%

ó. 7.7. Tông sổ hồ sơ TTHC' đã nép nhận (ca trực liếp và trực tuyến) HỒ sơ / /

6 .7.2. Số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trực luyến Hồ sơ

6.8. Tỷ lệ TTHC được tích hợp. triến khai thanh toán trực tuyến %

6.8.1. Tống số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ lài chinh (tất cả các TTHC cỏ phát sinh phi. lệ 
nhí....)

Thu tục

¡ 6 8 ?  Số TTHC đã được tích hợp. trỉến khai thanh toán trực tuyến trên ( 'ông DVC quác 
gia htìãc trên Công D i e  cua tinh.

Thủ tục
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